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Câu 1:  

Tìm các từ Hán Việt đồng nghĩa với các từ sau: xe lửa, thảo mộc, khán giả, hải đăng, thiên 
lí, thảo nguyên, quảng cáo, đa số, tối thiểu.  

Trả lời: 
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Câu 2:  

Đặt câu có sử dụng các từ sau một cách thích hợp: phụ nữ, đàn bà, nhi đồng, trẻ em, đề 
nghị, nhờ, non sông, giang sơn.  

Trả lời: 
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Câu 3:  

Em có nhận xét gì về cách dùng các từ in đậm trong những câu sau. Theo em nên dùng 
như thế nào?  

a. Hello. Đi đâu đấy?  

- Đi chợ một chút.  

b. Thôi bye nhé. See you again.  

Trả lời: 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu  4  Viết đoạn văn theo chủ đề tự chọn ( từ 5 đến 7 câu). Trong đó có sử dụng 3 từ 
mượn. (Gạch chân, nêu chú thích)  

Trả lời: 
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